
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 10/2017 mang sang 96 643 252

02/11/2017 Thu bán phiếu 352 000             96 995 252

Chi chợ 529 000              96 466 252

04/11/2017 Thu bán phiếu 48 000               96 514 252

Chi chợ 960 000              95 554 252

07/11/2017 Thu bán phiếu 320 000 95 874 252

Chi chợ 430 000              95 444 252

09/11/2017 Thu bán phiếu 308 000 95 752 252

Chi chợ 579 000              95 173 252

11/11/2017 Thu bán phiếu 278 000 95 451 252

Chi chợ 835 000              94 616 252

14/11/2017 Thu bán phiếu 284 000 94 900 252

Chi chợ 1 055 000           93 845 252

Ông Cao Nhứt Thành + Bà Phạm Thi Bo + 

Bà Nguyễn Hạnh Thùy Trang - Hoàng Diệu
700 000 94 545 252

16/11/2017 Thu bán phiếu 336 000             94 881 252

Chi chợ 549 000              94 332 252

18/11/2017 Thu bán phiếu 212 000 94 544 252

Chi chợ 657 000              93 887 252

Bà Nguyễn Thị Liên - Ánh Sáng : 50USD 

*23,000
1 150 000 95 037 252

21/11/2017 Thu bán phiếu 288 000 95 325 252

Chi chợ 1 401 000           93 924 252

23/11/2017 Thu bán phiếu 292 000 94 216 252

Chi chợ 1 267 000           92 949 252

25/11/2017 Thu bán phiếu 210 000 93 159 252

Chi chợ 605 000              92 554 252

28/11/2017 Thu bán phiếu 284 000 92 838 252

Chi chợ 906 000              91 932 252

30/11/2017 Thu bán phiếu 318 000             92 250 252

Chi chợ 2 188 000           90 062 252

Cô Quý - Nguyễn Công Trứ 50 000 90 112 252

Cộng 5 430 000 11 961 000 90 112 252

Thu Chi Tồn

96 643 252

1 900 000

3 530 000

11 961 000

5 430 000 11 961 000 90 112 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt xay kg 4 60 000                  240 000                  

Trứng gà kg 5 30 000                  150 000                  

Đậu khuôn miếng 80 800                       64 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

529 000                    

Ca ngừ kg 15 45 000                  675 000                  

Thơm trái 2 12 000                  24 000                    

Bí đao kg 10 10 000                  100 000                  

* Tồn quỹ tháng 11/2017

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 11/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 11/2017

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1 765phiếu)

Tổng chi phí

02/11/2017

Tổng theo ngày 

04/11/2017



Túi nilong kg 2 43 000                  86 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

960 000                    

Chả cá kg 5 65 000                  325 000                  

Hành lá kg 1 30 000                  30 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

430 000                    

Thịt xay kg 6 60 000                  360 000                  

Đậu khuôn miếng 180 800                       144 000                  

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

579 000                    

Thịt đùi kg 7 60 000                  420 000                  

Củ cải kg 15 8 000                    120 000                  

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

Khăn giấy lốc 2 110 000                220 000                  

835 000                    

Thịt gà kg 23 40 000                  920 000                  

Ca ri gói 3 10 000                  30 000                    

Hành lá kg 1 30 000                  30 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

1 055 000                 

Thịt xay kg 5 60 000                  300 000                  

Đậu khuôn miếng 130 800                       104 000                  

Rau muống kg 7 10 000                  70 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

549 000                    

Chả cá kg 6 65 000                  390 000                  

Rau muống kg 14 10 000                  140 000                  

Cà chua kg 2 15 000                  30 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

Phí vệ sinh T11 22 000                    

657 000                    

Thịt heo kg 17 60 000                  1 020 000               

Ớt + tỏi 84 000                    

Hành lá kg 1 22 000                  22 000                    

Rau muống kg 7 10 000                  70 000                    

Điện thoại  T10/2017 205 000                  

1 401 000                 

Thịt Xay kg 6 60 000                  360 000                  

Đậu khuôn miếng 160 800                       128 000                  

Cà chua 35 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

Điện T11/2017 219 000                  

Nước T11/2017 450 000                  

1 267 000                 

Thịt xay kg 6 60 000                  360 000                  

Xả bào kg 5 20 000                  100 000                  

Mắm ruốc kg 2 35 000                  70 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

605 000                    

Chả chiên kg 12 65 000                  780 000                  

Cà chua hộp hộp 4 9 000                    36 000                    

Hành lá kg 1 15 000                  15 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

906 000                    

Thịt xay kg 5 60 000                  300 000                  

Đậu khuôn miếng 110 800                       88 000                    

Cà chua 25 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

Lương cô Hồng T11/2017 1 700 000               

2 188 000                 

11 961 000   

23/11/2017

Tổng theo ngày 

25/11/2017

Tổng theo ngày 

28/11/2017

Tổng theo ngày 

16/11/2017

Tổng theo ngày 

18/11/2017

Tổng theo ngày 

21/11/2017

Tổng theo ngày 

09/11/2017

Tổng theo ngày 

11/11/2017

Tổng theo ngày 

14/11/2017

Tổng theo ngày 

30/11/2017

Tổng theo ngày 

Tổng 

04/11/2017

Tổng theo ngày 

07/11/2017

Tổng theo ngày 


